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    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Trần H n  Hoàn   

Các Hội thẩm nhân dân:    

1  Ôn     n   

2  Ôn  Tr  n  N    T  n 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  N u  n N    – T   ký Tò  án, Tò  án n ân  ân 

t ị xã Hoà  N  n, tỉn  Bìn  Địn   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 
tham gia phiên tòa: Không tham gia. 

N à  06 t án  02 năm 2024
 
tạ  Tò  án n ân  ân t ị xã Hoà  N  n, tỉn  

Bìn  Địn  xét xử s  t ẩm  ôn  k    v  án t   lý số: 302/2023/TLST-DS ngày 

30 t án  10 năm 2023 v  v    Tr n     p v    p   n  t n   n  t  o  u  t  ịn  

    v  án r  xét xử số: 01/2024/ ĐXXST-DS n à  03 t án  01 năm 2024,   ữ  

 á     n  sự: 

 1. Nguyên đơn: Ngân hàng C,  ị    ỉ: Số n à A, p ố L, p  ờn  H, quận 

H, T àn  p ố Hà Nộ . 

 Người đại diện hợp pháp của Ngân hàng C: Bà Đặn  T ị H, G ám  ố  

  òn  G  o  ị   N ân  àn  C  n  sá   xã  ộ  t ị xã C, là n  ờ   ạ     n t  o 

ủ  qu  n (Văn bản ủ  qu  n số 7300/ Đ-NHCS n à  19/9/2019  ủ  Tổn  

  ám  ố  Ngân hàng C   (C  mặt   

2. Bị đơn: Bà Trần T ị T, s n  năm 1976,  ị    ỉ: T ôn A, xã H, t ị xã H, 

tỉn  Bìn  Địn . (V n  mặt  

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

-  Bà N u  n T ị Ư, s n  năm 1938 (V n  mặt  

-  Ông   ạm Văn T1, s n  năm 1972 (V n  mặt  

-  Anh   ạm M n  T2, s n  năm 1992 (V n  mặt  
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-  C ị   ạm N    , s n  năm 2001 (V n  mặt  

Cùn   ị    ỉ: T ôn A, xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn  h i  iện, trong quá tr nh gi i quy t vụ án v  tại phiên tòa, 

người đại diện hợp pháp của nguyên đơn    Đặng Thị H trình bày:  

Bà Trần T ị T      bà N u  n T ị Ư, ôn    ạm Văn T1, ông   ạm 

Minh T2, bà   ạm N     là  á  t àn  v  n  ộ      ìn , ủ  qu  n v   vốn tạ  

  òn     o  ị   N ân  àn  C  n  sá   xã  ộ  t ị xã C (s u  â  v  t t t là N ân 

 àn     

T ôn  t n  á  k oản v      t  : 

1  C   n  trìn    o v   Hộ  ận n  èo: M       : Nuô  bò s n  sản  Số 

t  n v   50 000 000   n , n à  v   21/05/2018, n à  trả n  21/10/2023 (b o 

  m      ạn n  17 t án  , lã  su t 7,92%/năm (t  o D n  sá      n  ị v   vốn 

     Ủ  b n n ân  ân xã H    n  ị n à  16/05/2018 và G ám  ố   hòng giao 

 ị   N ân  àn  C  n  sá   xã  ộ  t ị xã C  u  t n à  18/05/2018   D  n  là 

50 000 000   n , n  lã    n n à  06/02/2024 là 1 291 068   n   Tron  t ờ     n 

v   t  n,  ộ k ôn  t ự     n trả  ố  lã    n   ạn,    n n    ã quá  ạn trả n  

n  n  k ôn  trả  

2  C   n  trìn    o v  : N ớ  sạ   và v  s n  mô  tr ờn  nôn  t ôn  

M       : Xâ   ầm b o   và   n     n   Số t  n v   20 000 000   n , n à  

vay 10/05/2019, ngày trả n  10/05/2024, lã  su t 9%/năm (t  o D n  sá      

n  ị v   vốn      Ủ  b n n ân  ân xã H    n  ị n à  08/4/2019 và G ám  ố  

  òn     o  ị   N ân  àn  C  n  sá   xã  ộ  t ị xã C  u  t n à  09/04/2019  

D  n  là 20 000 000   n , n  lã    n n à  06/02/2024 là 586 849   n   Tron  

quá trìn  t ự     n   p   n ,  ộ bà T k ôn  t ự     n trả n    n  p ân k   Đ t 

    ôn  trìn  n ớ  sạ    ã       ộ t      p    v   t  n tạ  n ân  àn  k á     n 

  n  bị k  b  n    xử lý n ,  o     ộ k   t ự     n n     v  trả n    o N ân 

 àn  k     n  ạn t  o qu   ịn   Hộ  ã v  p ạm    u k  n         v   vốn n n 

N ân  àn    u  ầu  ộ p ả  trả t  n v  , t  n lã   òn n  tr ớ   ạn  

N   vậ ,  ộ bà T  òn n  N ân  àn    n n à  06/02/2024 số t  n  ố  là 

70 000 000   n , t  n lã  là 1 877 918   n   N   N ân  àn    u  ầu bà Trần 

T ị T và  á  t àn  v  n  ộ      ìn  là bà N u  n T ị Ư, ôn    ạm Văn T1, ông 

  ạm M n  T2, bà   ạm N     trả t  n n   ố  là 70 000 000   n , t  n lã  t n  

  n n à  06/02/2024 là 1 877 918   n  và t  n lã  p át s n    o   n k   trả   t 

n   

Ông T1   o r n  N ân  àn  k ôn    ảm lã  t  o qu   ịn   ủ  C  n  p ủ 

là k ôn    n   T ự     n t  o  u  t  ịn  số 1990/ Đ-TT  n à  26/11/2021 

 ủ  T ủ t ớn  C  n  p ủ v  v      ảm lã  su t   o v    á      n  trìn  t n 

  n     n  sá   tạ  Ngân hàng C, N ân  àn   ã   ảm lã    o  ộ bà T 03 t án  

vớ  số t  n 99 814   n   
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- Tại B n t   hai, trong quá tr nh gi i quy t vụ án v  tại phiên tòa,  ị đơn 

   Trần Thị T trình bày: Bà    v   vốn  ộ  ận n  èo số t  n 50 000 000   n  

và v       n  trìn  n ớ  sạ   20 000 000   n  n   N ân  àn  trìn  bà  là 
  n   M        v        ăn nuô  p át tr  n k n  t       ìn   Do rủ  ro,   ăn 

nuô  k ôn   ạt m        và n ữn  năm qu   ị   b n  k   k ăn n n   n  ạn 

k ôn     t  n    trả  Bà T    n  ị x m xét   o bà trả  ần  

- Tại B n t   hai, trong quá tr nh gi i quy t vụ án v  tại phiên tòa, người 

có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  ng Phạm Văn T1 trình bày: Bà T      n  v   

vốn  ộ  ận n  èo số t  n 50 000 000   n  và v       n  trìn  n ớ  sạ   

20 000 000   n       ăn nuô  là   n  sự t ật  Do nuô  bò k ôn   ạt m        

và  o  ị   b n  k   k ăn n n   n  ạn k ôn     k ả năn  trả t  n  ố   N      

n  ị x m xét   ả  qu  t   o      ìn  ôn  trả  ần  

- Bà Ư,  n  T2,   ị Q k ôn  nộp   o Tò  án văn bản     ý k  n  ố  vớ  

  u  ầu  ủ  N ân  àn , k ôn    n Tò  án    làm v    t  o      tr  u tập, t ôn  

báo và      báo   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] V  qu n    p áp luật và t ẩm qu  n   ả  qu  t v  án: N u  n   n là 

tổ      t n   n    u  ầu bị   n trả t  n  ố , lã   ã v   n n t  o k oản 3 Đ  u 26 

 ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự, qu n    p áp luật      xá   ịn  là Tr n     p v  

  p   n  t n   n   Bị   n    tr  tạ  xã H, t ị xã H, tỉn  Bìn  Địn  nên theo 

   m   k oản 1 Đ  u 35,    m   k oản 1 Đ  u 39  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự, 

Tò  án n ân  ân t ị xã Hoà  N  n, tỉn  Bìn  Địn     t ẩm qu  n   ả  qu  t v  

án.   

[2] V  sự v n  mặt  ủ     n  sự: Bị   n và n  ờ     qu  n l  , n     v  

l  n qu n  ã      tr  u tập   p l  n  n  v n  mặt tạ  p   n tò  lần t        Căn 

   k oản 2 Đ  u 227, k oản 3 Đ  u 228  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự, Hộ    n  

xét xử vẫn t  n  àn  xét xử v  án   

[3] Tron  t ờ     n   ả  qu  t v  án, bà Ư,  n  T2,   ị Q k ôn  nộp văn 

bản     ý k  n  ủ  mìn , k ôn    n làm v    t  o      tr  u tập, t ôn  báo,      

báo  ủ  Tò  án  Do   , Tò  án k ôn  l   ý k  n  ủ  bà Ư,  n  T2,   ị Q liên 

qu n   n   u  ầu  ủ  N ân  àn        Bà Ư,  n  T2,   ị Q k ôn     ý k  n    

bảo v  qu  n và l         p p áp  ủ  mìn , k ôn  t ự     n  á  qu  n và n     

v  t  o qu   ịn   ủ  p áp luật n n p ả    ịu trá   n   m   o v    k ôn  t ự  

   n qu  n và n     v   Tò  án sẽ  ăn    vào  á  tà  l  u,    n        tron     

s       ả  qu  t v  án   

[4] T  o    s  v   vốn  ủ  N ân  àn  và sự t    n ận  ủ  bà T, ông T1 

t ì v    v   t  n, v    trả n , số t  n v  , số t  n  ố , lã   ộ bà T  òn n  n   

n u  n   n k  k    là   n   Cá  t àn  v  n  ộ  ã ủ  qu  n   o bà T  ạ     n 

  o  ộ t ự     n v    v   vốn t  o      ủ  qu  n n à  13/5/2018, tạ  t ờ     m 

nà  ôn    ạm T3  ã    t n n  ộ      ìn  bà T (  m  á  t àn  v  n: Bà Trần 

T ị T, ông   ạm Văn T1, bà   ạm T ị Ư1, anh   ạm M n  T2,   ị   ạm N   
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Q  là   ủ t   xá  lập qu n    t n   n  vớ  N ân  àn   Tron  t ờ   ạn v  ,  ộ bà 

T k ôn  t ự     n trả  ố , lã    n   ạn n    ã t    t uận và v  p ạm    u k  n 

  o v    ủ  N ân  àn   N ân  àn   ã      ạn n   ố , t ự     n   ảm lã  t  o 

qu   ịn   ủ  T ủ t ớn  C  n  p ủ n  n   ộ vẫn k ôn  trả n    n   ạn là v  

p ạm n     v   ố  vớ  b n   o v    Vì vậ , N ân  àn  k    k  n   u  ầu bà T 

và  á  t àn  v  n tron   ộ      ìn  trả t  n  ố , lã  là     ăn   ,   n  qu   ịn  

 ủ  p áp luật n n   u  ầu nà          p n ận  

[5] Hộ bà T   ậm t ự     n n     v  tron    p   n  mà  á  b n    t    

t uận v  v    trả lã  n n k  t  n à  t  p t  o  ủ  n à  xét xử s  t ẩm   o   n 

k   t    àn  án xon ,  ộ bà T  òn p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  

t    àn  án t  o m   lã  su t n  quá  ạn  á  b n t    t uận   

[6] V  án p  :   u  ầu  ủ  N ân  àn          p n ận n n  ộ      ìn  bà 

T p ả    ịu án p    ân sự s  t ẩm là 71 877 918   n  x 5%   3 593 896   n   

Bà Ư là n  ờ    o tuổ  n n      m  n án p   p ần  ủ  bà,  á  t àn  v  n bà T, 

ông T1, anh T2,   ị Q p ả    ịu án p    ân sự s  t ẩm vớ  số t  n 2 875 117 

  n   

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    vào k oản 3 Đ  u 26;    m   k oản 1 Đ  u 35;    m   k oản 1 

Đ  u 39;  á     u 147, 227, 228, 271, 273  ủ  Bộ luật Tố t n   ân sự;  

Căn    vào  á     u 101, 103, 288, 463, 466, 468, 470  ủ  Bộ luật Dân 

sự;  

Căn    vào  á     u 91, 94, 95  ủ  Luật  á  tổ      t n   n ;  

Căn    vào Đ  u 26  ủ  N  ị qu  t số 326/2016/UBTV H14 n à  30 

t án  12 năm 2016  ủ  Ủ  b n T  ờn  v   uố   ộ  qu   ịn  v  m   t u, m  n, 

  ảm, t u, nộp, quản lý và sử   n  án p   l  p   Tò  án  

Tu  n xử: 

1  C  p n ận   u  ầu  ủ  Ngân hàng C  Buộ   ộ      ìn  bà Trần T ị T 

(  m  á  t àn  v  n: Bà Trần T ị T, ông   ạm Văn T1, bà   ạm T ị Ư1, anh 

  ạm M n  T2,   ị   ạm N      p ả  l  n  ớ  trả   o Ngân hàng C số t  n 

71 877 918   n  (Bả  m    mốt tr  u tám trăm bả  m    bả  n  ìn    n trăm 

m ờ  tám    n    Tron    , t  n  ố  là 70 000 000   n  (Bả  m    tr  u   n   

và t  n lã  t n    n n à  06/02/2024 là 1 877 918   n  (Một tr  u tám trăm bả  

m    bả  n  ìn    n trăm m ờ  tám   n    

2  V  án p   và t  n tạm  n  án p  :  

- Bà Trần T ị T, ông   ạm Văn T1, anh   ạm M n  T2,   ị   ạm N     

p ả    ịu 2 875 117   n  (H   tr  u tám trăm bả  m    lăm n  ìn một trăm 

m ờ  bả    n   án p    ân s  t ẩm  

- Bà   ạm T ị Ư1      m  n án p    ân sự s  t ẩm  
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-     t   lý v  án, n u  n   n t uộ  tr ờn    p k ôn  p ả  nộp tạm  n  

án p   n n k ôn  x m xét trả lạ      

3  V  qu  n k án   áo: Đ  n  sự    qu  n k án   áo tron  t ờ   ạn 15 

n à  k  t  n à  tu  n án,  ố  vớ     n  sự k ôn     mặt tạ  p   n tò   oặ  

k ôn     mặt k   tu  n án mà    lý  o    n   án  t ì t ờ   ạn k án   áo      

t n  t  n à     n ận      bản án  oặ  bản án      n  m   t   

4  V  qu  n, n     v  t    àn  án:   

4 1     t  n à  t  p t  o  ủ  n à  xét xử s  t ẩm   o   n k   t    àn  án 

xon , b n p ả  t    àn  án  òn p ả    ịu k oản t  n lã   ủ  số t  n  òn p ả  t   

 àn  án t  o m   lã  su t n  quá  ạn  á  b n t    t uận tron    p   n   

4 2  Tr ờn    p bản án, qu  t  ịn       t    àn  t  o qu   ịn  tạ  Đ  u 2 

Luật T    àn  án  ân sự t ì n  ờ       t    àn  án  ân sự, n  ờ  p ả  t    àn  

án  ân sự    qu  n t    t uận t    àn  án, qu  n   u  ầu t    àn  án, tự n u  n 

t    àn  án  oặ  bị   ỡn      t    àn  án t  o qu   ịn  tạ   á     u 6, 7, 7  và 9 

Luật T    àn  án  ân sự; t ờ     u t    àn  án      t ự     n t  o qu   ịn  tạ  

Đ  u 30 Luật T    àn  án  ân sự   

Nơi nhận: 
- Đ  n  sự; 

- V SND t ị xã Hoà  N  n; 

- L u: H  s  v  án, văn t      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Trần Hồng Hoàng 

 


